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ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 94/2024/QĐ-UBND Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2024 

QUYÉT ĐỊNH 
về việc ban hành khung giá cho thuê nhà ở công vụ 

trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh 

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 

Căn cứ Luật Tô ckửc Chỉnh quyển địa phưưrịg ngày ỉ9 tháng ố nătn 2015; 
Luật Sưa đồi, bô sung mật số điêu của Luật Tô chức Chỉnh phủ và Luật Tô chức 
Chỉnh quyên địa phương ngày 22 tháng ỉ ỉ năm 2019; 

Cătĩ cứ Luật Ban hành văn bàn quy phạm pháp luật ngày 22 thảng 6 
năm 2015; Luật Súứ đói, bô sưttg mọt sỏ điêu củữ Luật Ban hành vãn bàn 
quy phạm pháp luật ngày 18 tháng 6 năm 2020; 

Căn cứ Luật Nhà ở số 27/2023/QH15 ngày 27 tháng ĩ ỉ năm 2023; 
Cản cứ Luật Xây dựng sổ 50/20Ỉ4/QH13 đã sửa đỏi, bỏ sung một sổ điều 

theo Luật  sể 03/20Ì6/QH14, Luật  sổ 35/2018/QH14, Luật  so 40/20Ỉ9/QHÍ4 và 
Luật số 62/2020/QHỈ4; 

Căn cứ Luật Sửa đoi, bó sung ìĩtột sỏ điêu của Luật Đât đai, Luật Nhà ờ và 
Luật Kinh doanh bất động sản ngày 29 thảng 6 rtăm 2024; 

Cãn cứ Nghị định sổ 34/2ỮỊ6/ND-CP ngày 14 tháng 5 năm 2016 của 
ChỈTth phủ quy định chi tiêt một sỏ điêu và biện pháp thi hành Luật Bùỉị hành 
vâtt bản quy phạm pháp ỉuật; 

Cãìĩ cứ Nghị định id ỉ54/2020/NĐ-CP ngày 3 ỉ tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ sủa đói, bẩ sung một sổ điêu của Nghị định sổ 34/2016/NĐ-CP ngày 14 
thảng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quy định chi tiêt một sô điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật; 

Cãn cứ Nghị định sổ 59/2024/NĐ-CP ngày 25 thảng 5 năm 2024 cùa 
Chính phủ SIM đoi, bó sưng mật số điều của Nghị định sổ 34/201 tì/ND-CP ngày ĩ4 
thảng 5 năm 2016 của Chỉnh phủ quv định chỉ tiêt mật số điêu và biện pháp 
thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp ỉuật đã được sửa đỏi, bỏ sung mật 
Sờ điều theo Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ; 
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Căn cứ Nghị định so 95/2024/NĐ-CP ngày 24 thảng 7 năm 2024 của 
Chính phủ quy định chi tiêt mật sà điêu của Luật Nhà à; 

Theo đề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 9824/TTr-SXD-Km VLXD 
ngày 17 tháng ĨO năm 2024; báo cảo thâm đinh của Sở Tư pháp tại Báo cảo sà 
6798/BC-STP ngày ì5 tháng lữ năm 2024 và kết quà biểu quyết cùa các 
Thành viên ủy ban nhân dân Thành phổ. 

QUYẾT ĐỊNH: 
Điều 1. Phạm vi điều chình vả đoi tưựng áp dụng 

1. Phạm vi diều chinh 

Quyết định này quy định về khung giá cho thuê nhả ở công vụ trên địa bản 
Thảnh phố Hồ Chỉ Minh đế tính giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phổ quản ]ỷ 
trên địa bản. 

2. Đối tượng áp dụng 

a) Các cơ quan, đom vị quản lý, vận hành nhả ở công vự; 

b) Các tỗ chức, cá nhân có liên quan đến việc quản lý, sử dụng nhà ở công vụ, 

Điều 2, Nguyên tắc áp dụng 
Khung giá, đơn giá cho ihuê nhà ở công vụ do Thảnh phố Hồ Chỉ Minh 

quản lý ban hành kèm iheo quy át định này: 

1. Bao gồm chi phí quán lý vận hành, chi phí báo trì, chi phỉ quàn lý cho thuê 
nhà ớ công vụ theo quy định tại khoán ], khoán 2 tìiều 3] của Nghị định 
số 95/2024/NĐ-CP ngày 24 tháng 7 năm 2024 cùa Chính phủ. 

2, Không tính liền sử dọng đất xây dựng nhả ở công vụ vả không tính chi phí 
khấu hao vốn đầu tư xây dựng nhà ở công vụ hoặc chi phỉ mua nhà ở ihương mại 
để làm nhả ờ công vụ. 

Điều 3. Khung giá, đ<m giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố 
HỒ Chí MỉiiIl quản lý 

1. Khung giá cho ihuê nhả à công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh quản lý 

Nhả ở công vụ 
(Diều 44 Luật Nhà ờ số 

27/2023/QH15) 

Khung giá tối thiểu 
(đồng/nrVtháng) 

Khung giá tối da 
(đồng/m2/tháng) Nhả ở công vụ 

(Diều 44 Luật Nhà ờ số 
27/2023/QH15) 6,200 41,000 
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2. Đom giá cho thuê nhà ở công vụ do Thảnh phố Hồ Chí Minh quân lý 

STT Nhả ở công vụ Giá cho thuê 
(đong/irr/thảng) 

1 Căn hộ Khư tỉ Chung cư 255 nần Hưng Đạo - Địa chi: 
Số 255 đường Trần Hưng Đạo, phường Cô Giang, Quận 1 40,742 

2 Cãn hộ Lồ c Chung cự Ngô Tất Tố - Địa chỉ: số 76 
đường Ngô Tất Tố, Phường 19, quận Bình Thạnh 40,742 

3 
Nhả ở công vụ Bình Khánh - Địa chỉ: dường Trần 
Quang Đạo, xã Binh Khảnh, huyện cần Giờ 6,274 

4 Nhà d công vụ thị trấn cần Thạnh - Địa chỉ: 
Thị trấn Cần Thạnh, huyện cần Giờ 8,219 

Điều 4. TỔ chức thực hiện 
• I 

1, Trách nhiệm của Sở Xây dựng 
a) Chu trì, phổi hợp với các đơn vị liên quan triển khai, hướng dần (hục hiện 

thông nhất Quyết định nảy trên đĩa bàn Thành phố, 
b) Tiếp nhận, tỗng hợp những khó khãn, vướng mắc về quản lý giá cho ihưê 

nhả ở công vụ, bảo cáo, đề xuất, trình ủy ban nhân dân Thành phổ xem xét, giái quyết 
c) TỔ chức xây dựng, điều chinh khung giá cho thuê nhà ở công vụ do 

Thảnh pho Hồ Chí Minh quản lý khi có biển động giá hoặc không phù hợp với 
thục tế đê trình Uy ban nhân dân Thảnh phố xem xét, quyết định. 

2, Trách nhiệm của ủy ban nhân dân thảnh phố Thủ Đức vả ủy ban 
nhân dân quận, huyện 

a) Chú trì, phối hợp với Sở Xây dựng triển khai, hướng dẫn thực hiện 
thống nhất Quyết định này trên địa bản thuộc phạm vi chức năng, nhiệm vụ dược 
phân công quản lý. 

b) Bảo cáo tình hình thực hiện và các vướng mắc, phát sinh trong quá trình 
triển khai ihực hiện Quyết định trận địa bản gửi Sở Xảy dụng tồng hợp, báo cáo, 
trình Uy ban nhân dân Thành pho, 

3, Trách nhiệm cua đơn vị quần lý, vận hành nhà ở công vụ 
a) Thực hiện quản lý, vận hành liên quan giá nhà ở công vụ theo Quyểt định 

nảy vả các quy định quy phạm pháp luật khác có liên quan. 
b) TỔ chức quản lý, thu, chi, hạch toán giá cho thuê nhà ở công vụ và các 

nguồn thu, chi khác đảm bảo công khai, minh bạch theo dúrig quy định cua Nhà nước. 
c) Báo cảo dột xuất hoặc định kỳ hàng nãm theo yêu cầu cua Sò Xây dụng, 

ủy ban nhân dân thành phủ Thu Đức, quận, huyện và ủy ban nhân phường, xã, thị trấn. 
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Điều 5. Điều kho à 11 chuyon tiếp 
], Truùng hợp Hợp đồng ihuê nhả ở công vụ được ký trước ngày Quyết định 

nảy có hiệu lực thi hành thi giá cho thuê nhả ở được xem xét, điều chinh theo 
khung giá, đơn giá cho thuê quy định tại Qụyết định nảy, 

2, Trường hợp đang thực hiện trình tự, thu tục ihiaê nhả ờ cỏng vụ nhung đến 
ngày Quyết dịnh này có hiệu lực thi hành các bên chưa ký kết Hợp đồng thuê nhà ở 
công vụ ihì phái ihực hiện theo các quy định tại Quyết định này. 

Điều 6. Điều khoản thỉ hành 
1. Quyết dính này có hiệu lực thi hành kẻ từ ngày ký và thay thể Quyết định 

số 43/2018/ỌĐ-UBND ngày 09 iháng 11 năm 2018 của ủy ban nhân dân 
Thành phố về ban hành giá cho thuê nhà ở công vụ do Thành phố Hồ Chí Minh 
quản lý, 

2, Chánh Văn phòng ủy ban nhân (lân Thành phố, Thu trướng các Sở, ngành 
Thành pho, Chu tịch Uy ban nhân dân thành pho Thù Đức, quận, huyện, phường, 
xã vả thị trấn, Thu trưởrig các cơ quan, đơn vị, cốc tủ chức vả cá nhân đang 
quản lý, sử dụng nhà ở công vụ có trách nhiệm thi hành Quyết định này,/-

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

Bùi Xuân Cường 


